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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /TB-SVHTTDL 

 

Hà Giang, ngày        tháng       năm 2024    
 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở lưu trú được xếp hạng sao trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

 (Tính đến ngày 26/12/2024) 

 
 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; 

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn: TCVN 4391:2015; 

Căn cứ khoản 2, Điều 51, Luật Du lịch 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thông báo danh sách 48 cơ sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang tính đến ngày 26/12/2024, như sau: 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

1. Thời hạn xếp hạng của từng cơ sở lưu trú: 05 năm kể từ ngày ban hành 

Quyết định.  

2. Đề nghị các ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường 

công tác quản lý đối với các cơ sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thực 

hiện Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

tại Điều 53, Luật Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Văn phòng, Phòng QLDL, Thanh tra Sở; 

- Trung tâm TTXTDL (đăng tải lên  

hệ thống của ngành); 

- Tổ công nghệ thông tin; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- VNPT Ioffice; 

- Lưu VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài 

 



 

 

DANH SÁCH 

Cơ sở lưu trú được xếp hạng sao trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SVHTTDL ngày      /12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang) 

  

TT Tên khách sạn Tên chủ cơ sở Địa chỉ Điện thoại 
Loại 

hạng 

Số 

phòng 

Số 

giường 
Ngày xếp hạng 

I THÀNH PHỐ HÀ GIANG: 17 cơ sở  

1 Phoenix 

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Thanh 

Thủy 

Số 92T, đường Nguyễn Trãi, 

tổ 17, phường Nguyễn Trãi 
02196506666 4 sao 141 300 

Số 489/QĐ-TCDL 

ngày 29/8/2024 

2 
Yên Biên 

Luxury 
Nguyễn Thanh Ninh 

Số 517, đường Nguyễn Trãi, 

tổ 5, phường Nguyễn Trãi 
02193899999 4 sao 125 236 

Số 1964/QĐ-TCDL 

ngày 25/11/2022 

3 Cao Nguyên Lục Văn Chương 
Số 297, Nguyễn Thái Học, Tổ 

8  P.Trần Phú 
0946437686 3 sao 40 75 

Số 272/QĐ-SVHTTDL 

ngày 31/8/2020 

4 Huy Hoàn Hoàng Huy Hoàn 
Số 395, Nguyễn Trãi, Tổ 10 

P.Nguyễn Trãi 
0982456388  3 sao 67 117 

Số 488/QĐ-SVHTTDL 

ngày 23/10/2023 

5 
Hoàng Gia 

(Royal) 
Trần Thị Nhung 

Số 91+89, Lê Quý Đôn, Tổ 6 

phường Nguyễn Trãi 
0947901999  2 sao 21 35 

Số 159 QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

6 Anh Tú Hoàng Ngọc Lương 
Đường QL2, thôn Cầu Mè, xã 

Phương Thiện 
0984791966  2 sao 35 73 

Số 98/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/4/2020 

7 Tiamo 
Đặng Thị Duyên 

Hiền 

Số 56, Nguyễn Thái Học, Tổ 

22 phường Minh Khai 
0946133619  2 sao 20 25 

Số 327/QĐ-SVHTTDL 

ngày 30/9/2020 

8 Kiến Vàng 
Nguyễn Thị Thu 

Minh 

Số 4, Yết Kiêu, Tổ 5 phường 

Nguyễn Trãi 
0913271272  2 sao 20 38 

Số 161/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

9 Hoa Cương Nguyễn Thị Hoa 

Số 95, đường Lê Quý Đôn, tổ 

5, phường Nguyễn Trãi, thành 

phố Hà Giang 

0978613678 2 sao 34 70 
Số 488/QĐ-SVHTTDL 

ngày 23/10/2023 

10 Hoa Cương 2 Nguyễn Thị Hoa 
Số 66, tổ 1, thôn Cầu Mè, xã 

Phương Thiện 
02193863999 2 sao 29 49 

Số 619/QĐ-SVHTTDL 

ngày 27/12/2023 

11 Queen Phan Quốc Tuấn 
Số 72, đường Nguyễn Tháí 

Học, phường Trần Phú 
0919513886 2 sao 20 38 

Số 620/QĐ-SVHTTDL 

ngày 28/12/2023 



 

 

12 Anh Quân Phạm Quang Oanh 
Số 24, Nguyễn Thái Học, Tổ 

16 P. Minh Khai 

0983264336 

0973695150 
1 sao 12 20 

Số 158/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

13 Phúc Lâm Phùng Huy Nam 
Số 257, tổ 7, đường Nguyễn 

Thái Học, phường Trần Phú 
02196286868 1 sao 24 42 

Số 442/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/7/2022 

14 Hoàng Hoa Hoàng Thị Lê Hoa 
Số 159, Nguyễn Trãi, Tổ 15  

P.Nguyễn Trãi 
0914349541 1 sao 30 70 

Số 285/QĐ-SVHTTDL 

ngày 21/6/2024 

15 Hương Thảo 2 Lê Duy Hưng 
Số 350, Lý Tự Trọng, Tổ 13, 

phường Trần Phú 
0918977646  1 sao 15 22 

Số 160/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/5/2020 

16 Hoa Hồng Phạm Văn Khu 
Số 1A, Phùng Hưng, Tổ 09 P. 

Trần Phú 
0893818868 1 sao 15 30 

Số 193/QĐ-SVHTTDL 

ngày 26/6/2020 

17 Hải Yến Lục Thị Thơ 
Số 229, Nguyễn Thái Học, tổ 

7 P.Trần Phú  
0912123013 1 sao 14 32 

Số 207/QĐ-SVHTTDL 

ngày 23/6/2021 

II HUYỆN BẮC QUANG: 04   

18 
Resort Tả Phìn 

Hồ 
Hoàng Thị Quyết 

Thôn Phìn Hồ 3, xã Tân 

Thành 
0977985020 2 sao 18 37 

Số 471/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/12/2020 

19 Toàn Phát Đỗ Mai Dung 
Số 637A, Trường Chinh, Tổ 

5, thị trấn Việt Quang 
0979878953 2 sao 30 70 

Số 147/QĐ-SVHTTDL 

ngày 12/4/2023 

20 Toàn Phát A Đỗ Mai Dung 
Số 684, đường Trường Chinh, 

thị trấn Việt Quang 
0915878953 1 sao 22 34 

Số 454/QĐ-SVHTTDL 

ngày 02/8/2022 

21 Toàn Vinh Phan Thị Phúc Vinh Tổ 04, thị trấn Việt Quang 0979065389 1 sao 16 20 
Số 18/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/01/2023 

III HUYỆN QUANG BÌNH: 01 cơ sở  

22 Tiến Anh Đỗ Kiến Hùng Tổ 3, thị trấn Yên Bình 02193820084 1 sao 17 25 
Số 258/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/8/2020 

IV HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: 02 cơ sở   

23 
Panhou Village 

Resort 

Trần Thị Lan 

Phương 

Thôn Làng Giang, xã Thông 

Nguyên 
02193833535 2 sao 20 84 

Số 235/QĐ-SVHTTDL 

ngày 28/5/2024 

24 
Hoàng Su Phì 

Green 
Phạm Thị Giang Khu II – thị trấn Vinh Quang 0388927652 2 sao 25 33 

Sô 227/QĐ-SVHTTDL 

ngày 14/7/2020 

V HUYỆN BẮC MÊ: 01 cơ sở  



 

 

25 Bắc Mê Nguyễn Văn Dũng Tổ 3, thị trấn Yên Phú 0356 668 866 1 sao 35 56 
Sô 640/QĐ-SVHTTDL 

ngày 07/11/2022 

VI HUYỆN QUẢN BẠ: 01 cơ sở  

26 Tam Sơn Nguyễn Thị Tạ Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0977198333 2 sao 40 63 
Số 147/QĐ-SVHTTDL 

ngày 30/4/2021 

VII HUYỆN YÊN MINH: 03  cơ sở 

27 Phương Đông Đỗ Ngọc Thuận Tổ 5, thị trấn Yên Minh 0335161288 3 sao 51 80 
Số 620/QĐ-SVHTTDL 

ngày 28/11/2024 

28 Thảo Nguyên 
Nguyễn Doãn 

Sương 
Tổ 3, thị trấn Yên Minh 02193852297 2 sao 64 115 

Số 202/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/5/2024 

29 Kiên Thảo Vũ Thành Kiên 
Thôn Nà Đồng, thị trấn Yên 

Minh 
0978699078 1 sao 25 50 

Số 136/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/4/2022 

VII

I 
HUYỆN ĐỒNG VĂN: 15 cơ sở 

30 Hoa Cương Nguyễn Thị Hoa Tổ 4, thị trấn Đồng Văn 02193856868 3 sao 82 165 
Số 601/QĐ-SVHTTDL 

ngày 19/11/2024 

31 Trường Anh 2 
Nguyễn Xuân 

Trường  
Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0947010773 2 sao  50 115 

Số 715/QĐ-SVHTTDL 

ngày 23/12/2024 

32 Trường Anh 1 
Nguyễn Xuân 

Trường 
Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193859858 2 sao 20 20 

Số 116/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/4/2021 

33 Lâm Tùng Bùi Thị Thu Thùy Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0965062062 2 sao 31 54 
Số 137/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/4/2022 

34 Đá Nhớ Cao Ngọc Hồi Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193852888 1 sao 20 42 
Số 01/QĐ-SVHTTDL 

ngày 04/01/2021 

35 Tiến Tài 2 Lưu Thị Phương Tổ 7, thị trấn Đồng Văn 0915875323 1 sao 20 36 
Số 477/QĐ-SVHTTDL 

ngày 22/8/2022 

36 Thiên Hương Lương Đình Đoàn Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 02193856208 1 sao 15 27 
Số 64/QĐ-SVTTDL 

ngày 28/10/2020 

37 Thái Thịnh Lượng Triệu Thuận Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0985248741 1 sao 10 23 
Số 367/QĐ-SVTTDL 

ngày 28/10/2020 



 

 

38 Lâm Gia 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
Tổ 3, thị trấn Đồng Văn 0974521038 1 sao 19 28 

Số 476/QĐ-SVHTTDL 

ngày 14/12/2020 

39 Đại Lâm Vũ Huyền Trang Tổ 7, thị trấn Đồng Văn 0869906663 1 sao 17 33 
Số 547/QĐ-SVHTTDL 

ngày 10/11/2023 

40 Huy Hoàng Đoàn Xuân Huy Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0965339333 1 sao 15 28 
Số 192/QĐ-SVHTTDL 

ngày 19/5/2023 

41 Quỳnh Như Lưu Thị Mùi Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0987372139 1 sao 17 31 
546/QĐ-SVHTTDL 

ngày 10/11/2023 

42 Hoàng Vân Hoàng Quốc Hưng Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 02193882888 1 sao 16 25 
Số 111/QĐ-SVHTTDL 

ngày 13/4/2021 

43 Đồng Văn Nguyễn Ngọc Đại Tổ 2, thị trấn Đồng Văn 0945896866 1 sao 20 44 
Số 225/QĐ-SVHTTDL 

ngày 14/6/2022 

44 Đại Phát Phan Văn Đại Tổ 1, thị trấn Đồng Văn 0984808673 1 sao 16 66 
Số 590/QĐ-SVHTTDL 

ngày 07/12/2023 

IX HUYỆN MÈO VẠC: 04 cơ sở 

45 Tiến Tài Lưu Văn Thảo Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc 0915875323 2 sao 21 41 
Số 191/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/6/2020 

46 Tu Sản Thèn Thị Phinh Thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi 0919938094 2 sao 57 174 
Số 201/QĐ-SVHTTDL 

ngày 08/5/2024 

47 Hoa Cương Phạm Thị Quyên Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc 0944571888 1 sao 27 56 
Số 548/QĐ-SVHTTDL 

ngày 10/11/2023 

48 Mai Đào 2 Nguyễn Công Đại Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc 0969669456 1 sao 38 70 
Số 192/QĐ-SVHTTDL 

ngày 25/6/2020 
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